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 TOÀ ÁN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH ĐẮK LẮK                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 287/2022/HSPT    

Ngày: 28 - 12 – 2022 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Văn Công Dần. 

Các Thẩm phán: 1. Bà Nguyễn Thị Nhung. 

Các Thẩm phán: 2. Ông Y Phi KBuôr. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trịnh Thị Bích Ngân - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa: Ông 

Vũ Đình Tân - Chức vụ: Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 12 năm 2022, tại Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử phúc 

thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 286/2022/TLPT-HS ngày 01 tháng 12 năm 

2022, do có kháng cáo của bị cáo Đặng Văn S và người bị hại ông Trần Thanh D đối 

với Bản án hình sự sơ thẩm số: 57/2022/HS-ST ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Tòa 

án nhân dân huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. 

Bị cáo có kháng cáo:  

Đặng Văn S; sinh năm: 1975 tại thành phố Đà Nẵng; nơi cư trú: Tổ dân phố 

Đ, thị trấn E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: 

8/12; con ông: Đặng L – sinh năm 1934 (Chết) và bà: Trần Thị Q - Sinh năm 1933. 

Bị cáo có vợ là Lê Thị V - Sinh năm 1994, có 02 con, con lớn sinh năm 2015, con 

nhỏ sinh năm 2016.  

Tiền án: Không 

Tiền sự: Ngày 30/12/2021 bị Công an huyện Ea Súp xử phạt 1.500.000 đồng 

về hành vi đánh bạc. 

Bị cáo bị Tòa án nhân dân huyện Ea Súp áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi 

khỏi nơi cư trú. Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 
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- Người bào chữa cho bị cáo Đặng Văn S: Ông Hoàng Văn C - Trợ giúp viên 

pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Lắk. Có mặt. 

- Người bị hại: Ông Trần Thanh D, sinh năm 1960; Nơi cư trú: Tổ dân phố Đ, 

thị trấn E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk. Vắng mặt. 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

1. Ông Đặng Văn V – Sinh năm 1993. Vắng mặt. 

2. Ông Bùi Đức D – Sinh năm 1999. Vắng mặt. 

Đề trú tại: Thôn 6, thị trấn E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 18/02/2022, tại TDP Đ, thị trấn E, huyện E, ông 

Trần Thanh D và Trần Thanh T đang đào đất để chôn cọc rào bê tông tại lô đất trống 

ở đầu hồ Ea Súp hạ thì Đặng Văn S đi đến và nói “Các anh đừng có làm láo, đất này 

hiện đang được chính quyền can thiệp chờ giải quyết”, rồi T và S lao vào đánh nhau. 

Trần Thanh T dùng cán cuốc đánh trúng tay trái của Đặng Văn S. Thấy T và S đánh 

nhau, ông Đặng Văn Tình từ nhà đối diện lô đất trống cầm 01 cây thanh gỗ lao về 

phía Trần Thanh T đánh trúng T 01 cái vào tay. T lấy cây cuốc ở gần đó cầm lên giơ 

về hướng ông Th hai bên không lao vào đánh nhau nữa, T mang cuốc đi về nhà, sau 

đó ở lô đất còn ông D, Th và S đứng nói chuyện với nhau thì có thêm Đặng Văn V 

và Đặng Văn N đang ở trong nhà đi ra lô đất. Trần Thanh T tiếp tục đi từ nhà ra lô 

đất tay cầm 01 con dao, thấy vậy S giật lấy thanh gỗ của ông Tình đang cầm, N nhặt 

01 cây gậy gỗ ở lô đất trống, nhóm của S đi vào trong sân của nhà ông Th. T cầm 

dao đứng ở trước cổng nhà ông Th thì chị gái của T là Trần Thị Thu H chạy đến giật 

lấy dao cất đi. Thấy vậy, Đặng Văn S và Bùi Đức D lúc đó đang ở trong sân nhà ông 

Th mỗi người cầm 01 thanh gỗ đuổi đánh T nhưng không kịp, sau đó S và D quay lại 

đứng ở cổng nhà ông Tình. D điều khiển xe mô tô của ông S đi về nhà của mình. Lúc 

đó anh Nguyễn Tiến Q (anh rể của T), đi ra lô đất trước đó gọi T quay lại. Khi quay 

lại đến lô đất, T lấy gạch, đá ném về phía ông S. Bùi Đức D điều khiển xe mô tô 

quay lại và cầm theo 02 con dao để hù dọa T. Bị T dùng gạch, đá ném nên S bực tức 

cầm gậy gỗ đuổi đánh T nhưng không kịp. S quay lại chỗ ông D đang đứng tại lô đất 

rồi cầm thanh gỗ lao vào cầm thanh gỗ bằng hai tay rồi giơ cao đánh về phía ông D, 

S đánh trúng 01 cái vào tay trái của ông D làm tay trái của ông D bị gãy. Sau khi 

đánh trúng tay ông D, S lùi lại đi về cổng nhà ông T. Nguyễn Tiến Q đi đến chỗ ông 

D thì thấy tay của ông D bị biến dạng. Ông D được mọi người đưa đến Trung tâm y 

tế huyện E khám, chụp X-quang. Còn Đặng Văn S cùng Bùi Đức D, Đặng Văn V 
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đập phá làm hư hỏng 03 cột bê tông của ông D. Sau đó dùng xe ba bánh chở một 

cuộn lưới B40 và 04 cột bê tông ở lô đất trống đem ra bỏ ở bờ hồ Ea Súp hạ. Nhưng 

sau đó, Đặng Văn S đã đem 04 cột bê tông trả lại cho ông D, các cột bê tông không 

hư hỏng, mất mát, cuộn lưới B40 đã bị mất.  

Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số: 310/TgT-TTPY, ngày 

01/4/2022 của Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể do 

từng thương tích gây nên của ông Trần Thanh D: 

+ Vết mổ để lại sẹo mặt trước 1/3 dưới cẳng tay trái, kích thước 9,5cm x 

0,1cm: 02% (hai phần trăm). 

+ Vết thương để lại sẹo hơi chéo mặt sau ngoài 1/3 dưới cẳng tay trái, cách 

mỏm trâm quay 1,3cm, bờ gọn, không dính da xung quanh sẹo, kích thước 2cm x 

0,2cm: 1% (một phần trăm). 

+ Gãy 1/3 dưới xương quay tay trái: 9% (chín phần trăm). 

- Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là: 12%. 

- Vật tác động: Vật tày có cạnh. 

- Cơ chế hình thành thương tích: Vết thương để lại sẹo hơi chéo mặt sau ngoài 

1/3 dưới cẳng tay trái, cách mỏm trâm quay 1,3cm; Gãy 1/3 dưới xương quay tay trái 

là do tác động của vật tày có cạnh hướng từ trước ra sau, từ trên xuống dưới, từ trái 

qua phải.  

- Bản kết luận định giá tài sản số 32/KL- HĐĐGTS ngày 05/7/2022 của hội 

đồng dịnh giá tài sản trong tố tụng huyện E kết luận: Tài sản thiệt hại là 1.897.700 

đồng. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 57/2022/HS-ST ngày 21 tháng 9 năm 2022 

của Tòa án nhân dân huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, đã quyết định: 

Tuyên bố bị cáo Đặng Văn S phạm tội “Cố ý gây thương tích”.  

Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 134; Các điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Đặng Văn S 02 năm 06 tháng tù. Thời gian chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về trách nhiệm dân sự, về xử lý vật chứng, 

án phí và quyền kháng cáo cho bị cáo và các đương sự theo quy định của pháp luật.  

Ngày 28/9/2022, bị cáo Đặng Văn S có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt 

và xin hưởng án treo. 

Ngày 28/9/2022, người bị hại ông Trần Thanh D có đơn kháng cáo đề nghị 

tăng nặng hình phạt đối với bị cáo và tăng mức bồi thường. 



4 

 

 

 

Ngày 19/12/2022, người bị hại ông Trần Thanh D có đơn xin rút đơn kháng 

cáo và xin bãi nại, đề nghị HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và cho bị 

cáo được hưởng án treo.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đặng Văn S giữ nguyên nội dung đơn kháng 

cáo và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản án sơ 

thẩm. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát đã phân tích, đánh giá tính chất, mức độ 

hành vi phạm tội của bị cáo và cho rằng: Toà án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo về tội 

Cố ý gây thương tích theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự là có căn cứ, 

đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo đã bồi 

thường toàn bộ thiệt hại cho người bị hại, người bị hại đã bãi nại và xin giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo, bị cáo cung cấp thêm sổ hộ nghèo, đây là những tình tiết giảm 

nhẹ mới được quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS cần được áp dụng thêm đối với bị 

cáo để giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt, thể hiện sự khoan hồng của pháp 

luật. Do đó đề nghị HĐXX áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 

357 của Bộ luật tố tụng hình sự, chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo sửa bản 

án hình sự sơ thẩm số 57/2022/HS-ST ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân 

dân huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Xử phạt bị cáo Đặng Văn S 02 năm tù về tội “Cố ý 

gây thương tích” thời gian chấp hành hình phạt tính từ ngày bắt thi hành án. Đình chỉ 

xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của ông D. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị tiếp 

tục có hiệu lực pháp luật từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị. 

Tại phiên toà, trợ giúp viên pháp lý bào chữa cho bị cáo cho rằng: Toà án cấp 

sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm đ khoản 2 Điều 134 

Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tuy nhiên mức 

hình phạt 02 năm 06 tháng mà Toà án cấp sơ thẩm đã xử phạt đối với bị cáo là có 

phần nghiêm khắc, bởi lẽ quá trình điều tra và tại phiên toà bị cáo đã thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải, mặc dù bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện hộ nghèo 

nhưng sau khi xét xử sơ thẩm xong, bị cáo đã bồi thường toàn bộ thiệt hại cho người 

bị hại và được người bị hại bãi nại, bị cáo là lao động chính trong gia đình, có mẹ già 

90 tuổi và 02 con nhỏ. Do đó đề nghị HĐXX xem xét áp dụng điểm b khoản 1 Điều 

355, điểm c,e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự, giảm nhẹ hình phạt cho 

bị cáo và cho bị cáo được hưởng án treo để bị cáo có điều kiện chăm sóc gia đình.  

Bị cáo đồng ý với ý kiến của trợ giúp viên pháp lý và không tranh luận gì, chỉ 

xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và cho bị cáo được 

hưởng treo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Ngày 28/9/2022, người bị hại ông Trần Thanh D có đơn kháng cáo đề 

nghị tăng nặng hình phạt đối với bị cáo và tăng mức bồi thường. Ngày 19/12/2022, 

ông Trần Thanh D có đơn xin rút đơn kháng cáo và xin bãi nại, đề nghị HĐXX xem 

xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và cho bị cáo được hưởng án treo. Xét thấy, việc 

rút đơn của ông D là hoàn toàn tự nguyện, đúng quy định của pháp luật nên HĐXX 

đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của ông D.  

[2]. Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm là phù hợp với lời 

khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm; phù hợp với các tài liệu, 

chứng cứ khác đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, đã có đủ cơ sở kết 

luận: Xuất phát từ mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai nên vào khoảng 15 giờ 30 

phút, ngày 18/02/2022, Đặng Văn S đã có hành vi dùng gậy gỗ đánh vào tay ông 

Trần Thanh D gây thương tích với tỷ lệ 12%. Do đó, Toà án cấp sơ thẩm đã xét xử bị 

cáo về tội “Cố ý thương tích” theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự là có 

căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.  

[3]. Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo của bị cáo, thấy 

rằng:  

- Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt : Mức hình phạt 02 năm 06 tháng tù mà 

Toà án cấp sơ thẩm đã xử phạt đối với bị cáo là thoả đáng, tương xứng với tính chất, 

mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Tuy nhiên, sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo đã bồi 

thường toàn bộ thiệt hại cho người bị hại, được người bị hại làm đơn bãi nại và xin 

giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo, bị cáo là hộ nghèo, nuôi mẹ 

già 90 tuổi. Đây là những tình tiết giảm nhẹ mới được quy định tại khoản 2 Điều 51 

Bộ luật hình sự, cần được xem xét, áp dụng đối với bị cáo. Do đó, cần chấp nhận 

kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo để giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình 

phạt thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của pháp luật Nhà nước ta.  

- Xét kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo, thấy rằng: Ngày 30/12/2021 bị 

Công an huyện Ea Súp xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc, ngày 

18/02/2022, bị cáo thực hiện hành vi phạm tội, do đó bị cáo không đủ điều kiện để 

được hưởng án treo theo quy định tại Nghị quyết 02/2018/NQ – HĐTP ngày 

15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng 

Điều 65 Bộ luật hình sự về án treo. Do vậy, HĐXX không chấp nhận kháng cáo xin 

được hưởng án treo của bị cáo. 

[4]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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[5]. Về án phí phúc thẩm: Do được chấp nhận một phần kháng cáo nên  bị cáo 

không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

[1]. Căn cứ Điều 348, điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 của 

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; 

-  Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của ông Trần Thanh D. 

- Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Đặng Văn S - Sửa Bản án hình sự 

sơ thẩm số: 57/2022/HS-ST ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Ea 

Súp, tỉnh Đắk Lắk về hình phạt. 

[2]. Điều luật áp dụng và mức hình phạt: 

Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 134; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 54 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Đặng Văn S 01(Một) năm 06(Sáu) tháng tù về tội “Cố ý gây 

thương tích”. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

 [3]. Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Đặng Văn S và người bị hại ông 

Trần Thanh D không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

  [4]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị. 

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:                                             TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- TAND Cấp cao tại Đà Nẵng;                        THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND tỉnh Đắk Lắk (02 bản); 

- Phòng HSNV Công an tỉnh Đắk Lắk;                                      (Đã ký) 

- Văn phòng CQCSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk;                                                              

- Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk;       

- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk;  

- TAND huyện Ea Súp;                                                       

- VKSND huyện Ea Súp;                                                        Văn Công Dần          

- Công an huyện Ea Súp;                              
- Chi cục THADS huyện E; 

- Cổng thông tin điện tử Tòa án; 

- Bị cáo; 

- NTGTT; 

- Lưu hồ sơ. 
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